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RC21 - Cùm Treo Ống (phù hợp cho ống đồng) 
 

Phạm vi kích thước: Từ 1/2″ đến 6″ 

Vật liệu: Thép carbon  

Bề mặt hoàn thiện: Sơn epoxy màu đồng 

Ứng dụng:  

● Khuyến nghị sử dụng để treo và cố định ống thép đứng 

Chứng nhận: 

  ● Tuân thủ tiêu chuẩn của Hiệp hội Tiêu chuẩn Hóa 

Nhà sản xuất WW-H-171-E (Loại 8) và tiêu chuẩn 

MSS-SP-69 (Loại 8). 

Cách đặt hàng: Vui lòng chỉ định mã sản phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mã số  

sản phẩm 

Kích thước  

danh định 
L B WT. 

Tải trọng  

tối đa 

in. mm in. mm in. mm Ib kg lbs kN 

RC21-015 1/2 DN15 8.50  216 2.36  60 0.68 0.31  75 0.33 

RC21-020 3/4 DN20 9.29  236 3.15  80 0.75 0.34  75 0.33 

RC21-025 1 DN25 9.33  237 3.19  81 0.86 0.39  120 0.53 

RC21-032 11/4 DN32 9.49  241 3.19  81 1.16 0.53  150 0.67 

RC21-040 11/2 DN40 9.65  245 3.35  85 1.18 0.54  150 0.67 

RC21-050 2 DN50 10.43  265 4.29  109 1.30 0.59  150 0.67 

RC21-065 21/2 DN65 11.22  285 5.08  129 1.38 0.63  300 1.34 

RC21-080 3 DN80 11.89  302 5.75  146 1.49 0.68  300 1.34 

RC21-100 4 DN100 12.52  318 6.38  162 1.67 0.76  300 1.34 

RC21-150 6 DN150 15.16  385 9.02  229 5.27 2.39  600 2.67 
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